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Đơn vị tính: VND

STT Nội dung Số dư cuối năm Số dư đầu năm

I TÀI SẢN NGẮN HẠN 35,083,307,114             44,411,235,258                 

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 3,248,919,897               6,571,188,070                   

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3,699,880,410               3,291,726,120                   

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 15,806,582,436             19,313,870,363                 

4 Hàng tồn kho 12,261,852,371             15,193,450,705                 

5 Tài sản ngắn hạn khác 66,072,000                    41,000,000                        

II TÀI SẢN DÀI HẠN 87,726,856,273             73,535,510,455                 

1 Các khoản phải thu dài hạn 756,800                         338,800                             

2 Tài sản cố định 86,582,829,708             60,363,511,890                 

- Tài sản cố định hữu hình 71,264,437,293             45,449,122,215                 

- Tài sản cố định vô hình 15,318,392,415             14,914,389,675                 

- Tài sản cố định thuê tài chính -                                     -                                         
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I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
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- Tài sản cố định thuê tài chính -                                     -                                         

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang -                                     

3 Bất động sản đầu tư -                                     -                                         

4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1,143,269,765               13,171,659,765                 

5 Tài sản dài hạn khác -                                     -                                         

III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 122,810,163,387           117,946,745,713               

IV NỢ PHẢI TRẢ 79,629,532,276             71,382,771,691                 

1 Nợ ngắn hạn 32,140,831,124             44,402,036,553                 

2 Nợ dài hạn 47,488,701,152             26,980,735,138                 

V NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 43,180,631,111             46,563,974,022                 

1 Vốn chủ sở hữu 43,180,631,111             46,563,974,022                 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 20,000,000,000             20,000,000,000                 

- Thặng dư vốn cổ phần

- Vốn khác của chủ sở hữu -                                     -                                         

- Cổ phiếu quỹ

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản -                                     -                                         

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái -                                         

- Các quỹ 23,180,631,111             17,675,994,868                 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -                                     -                                         

- Nguồn vốn đầu tư XDCB

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác -                                     -                                         

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi

- Nguồn kinh phí -                                     -                                         

- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định -                                     -                                         

VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 122,810,163,387           117,946,745,713               

-                                 -                                     
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STT Năm 2012 Năm 2013

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 126,872,731,196           148,778,241,342               

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 316,526,787                  435,186,398                      

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 126,556,204,409           148,343,054,944               

4 Giá vốn hàng bán 95,867,572,843             117,592,104,897               

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 30,688,631,566             30,750,950,047                 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 334,845,462                  2,422,826,855                   

7 Chi phí tài chính 5,948,466,446               6,380,268,379                   

8 Chi phí bán hàng 5,616,514,771               5,856,559,869                   

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 9,946,645,552               10,760,681,244                 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9,511,850,259               10,176,267,410                 

11 Thu nhập khác 593,342,981                  975,546,385                      

12 Chi phí khác -                                     

13 Lợi nhuận khác 593,342,981                  975,546,385                      

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 10,105,193,240             11,151,813,795                 

15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,779,317,705               2,800,409,449                   

16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 8,325,875,535               8,351,404,346                   

17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 4,163                              4,176                                 

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Chỉ tiêu
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17 4,163                              4,176                                 

18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu 18.0% 20.0%

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2012 Năm 2013

1 Cơ cấu tài sản

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 28.57 37.65

- Tài sản dài hạn /Tổng tài sản % 71.43 62.35

2 Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 64.84 60.52

- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 35.16 39.48

3 Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nhanh Lần 0.10 0.15

- Khả năng thanh toán hiện hành Lần 1.54 1.65

4 Tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 6.78 7.08

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 6.58 5.63

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu % 19.28 17.94

TP. HCM, ngày  02 tháng 04 năm 2014

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Giám Đốc
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